
23/11/2001

24/10/2001

29/10/2001

20/07/2000

01/03/1999

05/06/2000

12/04/2001

01/05/2001

31/10/2001

05/11/1999

11/07/2001

27/06/2001

28/11/2000

26/11/2000

04/01/2001

17/10/1996

20/05/2001

24/02/2001

05/08/2000

20/07/2001

03/11/2001

24/02/2001

31/10/2001

10/05/2000

13/07/2001

30/12/2001

28/06/2001

07/06/2001

16/01/2001

29/08/200130 190334 Lê Anh Vũ

29 190241 Bùi Triệu Thái Vi x

28 190376 Nguyễn Thị Hồng Vân x

27 190254 Phan Trần Thảo Vân x

26 190343 Vũ Ngọc Quỳnh Trâm x

25 190335 Phạm Thị Thùy Trang x

24 180191 Vũ Thanh Thiên x

23 190198 Dương Thanh Thảo x

22 190192 Đỗ Hoàng Thanh Thảo x

21 190284 Võ Thanh Phương x

20 190124 Phạm Ngọc Uyển Nhi x

19 180342 Lưu Yến Nhi x

18 190259 Nguyễn Thị Thanh Nhã x

17 190155 Nguyễn Đan Ngọc x

16 190137 Vũ Đình Nam

15 190258 Nguyễn Đình Minh

14 190169 Nguyễn Bảo Long

13 190280 Chu Thị Hoài Linh x

12 190336 Lâm Thu Hương x

11 190330 Nguyễn Tôn Hoàng

10 1710100014 Trần Văn Hiếu

9 190199 Dương Thanh Hiền x

8 190145 Nguyễn Thị Thu Hằng x

7 190182 Huỳnh Cẩm Duyên x

6 180347 Đỗ Thủy Châu x

5 190140 Nguyễn Nhất Bình

4 190360 Tạ Thị Ngọc Ánh x

3 190191 Trịnh Nguyễn Minh Anh x

2 190153 Lê Ngọc Trâm Anh x

1 190167 Nguyễn Thuý An x

Lớp: K15NV1

Hệ: CD CQ

Khoa/Phòng/TT: Khoa Ngoại ngữ   - Ngành Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại

STT MSSV Họ Tên Nữ Ngày Sinh
Ngày/tháng

Ghi Chú

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
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